KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TIN 6
Năm học: 2020 – 2021

Cả năm:  35 tuần thực học x 2 tiết/tuần = 70 tiết
Học kỳ I: 18 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiết

 Học kỳ II: 17 tuần x 2 tiết/tuần = 34 tiết

HỌC KỲ I (36 tiết)
	TiÕt 
	Chủ đề/ Tên bài
	Nội dung 
điều chỉnh
	Hướng dẫn thực hiện

	1, 2
	Thông tin
	Bài 1. Thông tin và tin học
	
	Tiết 1: 1. Thông tin là gì?

            2. Hoạt động thông tin của con người
Tiết 2: 3. Hoạt động thông tin và tin học

	3, 4
	
	Bài 2. Thông tin và biểu diễn thông tin
	
	Tiết 1: 1. Các dạng thông tin cơ bản

            2. Biểu diễn thông tin 
Tiết 2: 3. Biểu diễn thông tin trong máy tính

	5,6
	
	Bài 11. Tổ chức thông tin trong máy tính
	
	Tiết 1: 1. Cấu  trúc lưu trữ thông tin trong máy tính
2. Tệp tin
3. Thư mục
Tiết 2:  4. Đường dẫn.
            5. Các thao tác chính với tệp và thư mục

	7-10
	
	BTH 3. Các thao tác với thư mục
	
	Tiết 1: a) Mở chương trình ứng dụng quan sát và khám phá máy tính

            b) Xem nội dung các ổ đĩa

Tiết 2: c) Xem nội dung các thư mục

            d) Tạo thư mục mới

Tiết 3: e) Đổi tên thư mục

            g) Xoá thư mục

Tiết 4: h) Khôi phục các thư mục hoặc tệp đã bị xoá

            i) Thực  hành tổng hợp

	11-13
	
	BTH 4. Các thao tác với tệp tin
	
	Tiết 1: a) Đổi tên tệp, xoá tệp tin

            b) Sao chép tệp tin vào thư mục khác

Tiết 2: c) Di chuyển tệp tin vào thư mục khác

Tiết 3: d) Sao chép, di chuyển tệp tin bằng kéo thả chuột

Tiết 4: e) Xem nội dung tệp và chạy chương trình

            g) Thực  hành tổng hợp

	14
	Tin học
	Bài 3. Em có thể làm gì được nhờ máy tính
	
	1. Một số khả năng của máy tính

2. Có thể dùng máy tính điện tử vào những việc gì ?

3. Máy tính và điều chưa thể.

	15, 16
	
	Bài 4. Máy tính và phần mềm máy tính
	
	Tiết 1: 1. Cấu trúc chung của máy tính điện tử.
Tiết 2: 2. Máy tính là một công cụ xử lí thông tin.

           3. Phần mềm và phân loại phần mềm

	17
	
	BTH 1. Làm quen với một số thiết bị máy tính
	
	a)Nhận biết các bộ phận của máy tính cá nhân ; b)Khởi động máy tính; 

c) ử dụng bàn phím; d)Sử dụng chuột; e) Tắt máy tính

	18, 19
	
	Bài 5. Luyện tập chuột máy tính
	
	Tiết 1: 1. Làm quen với chuột máy tính

2. Cách cầm, giữ chuột máy tính

          3. Các thao tác với chuột máy tính
Tiết 2:  4. Luyện tập sử dụng chuột với pm Mouse Skills.

	20-23
	
	Bài 6. Học gõ mười ngón
	
	Tiết 1:1. Bàn phím máy tính

Tiết 2: 2. Tư thế ngồi, cách đặt tay gõ pjims và ích lợi của việc gõ mười ngón

Tiết 3,4: 4. Luyện tập gõ mười ngón với phần mềm Rapid typing

	24
	
	Bài tập
	
	Phần kiến thức trong bài 1,2,3,4,5,6

	25
	
	Kiểm tra giữa kì (TH)
	
	Thực hành trên máy tính

	
	
	Bài 7: Quan sát hệ Mặt Trời
	Cả bài
	Không dạy

	
	
	Bài 8: Học toán với Geogebra
	Cả bài
	Không dạy

	26
	Hệ điều hành
	Bài 9. Vì sao cần có hệ điều hành?
	
	1. Vai trò của hệ thống điều khiển

2. Cái gì điều khiển máy tính ?

	27
	
	Bài 10. Hệ điều hành làm những việc gì?
	
	1. Hệ điều hành là gì?

2. Nhiệm vụ chính của hệ điều hành.

	28
	
	Bài 10. Hệ điều hành làm những việc gì?
	
	1. Hệ điều hành là gì?

2. Nhiệm vụ chính của hệ điều hành.

	29,30
	
	Bài 12. Hệ điều hành Windows
	
	Tiết 1: 1. Màn hình nền
2. Bắt đầu làm việc với Windows

Tiết 2:  3. Thanh công việc
            4. Cửa sổ làm việc

	31,32
	
	BTH 2. Làm quen với Windows
	
	Tiết 1: a) Đăng nhập phiên làm việc

            b) Làm quen với màn hinh nền và thanh công việc

             c) Làm quen với bảng chọn Start và màn hình Start.
Tiết 2: d) Làm quen với cửa sổ chương trình

            e) Đưa biểu tượng chương trin

	33,34
	
	Ôn tập
	
	Phần kiến thức trong bài  5,6,11,12  và BTH 3,4

	35,36
	
	KiÓm tra cuối kìhäc k× I
	
	Thực hành trên máy tính


Học kì II (34 tiết)
	TiÕt 
	chủ đề/ Tên bài
	Nội dung 
điều chỉnh
	Hướng dẫn thực hiện

	37,38
	Soạn thảo văn bản
	Bài 13. Làm quen với soạn thảo văn bản
	
	Tiết 1: 1. Văn bản và phần mềm soạn thảo văn bản
2. Khởi động Word

            3. Có gì trên cửa sổ của Word
Tiết 2:  4. Tạo văn bản mới và mở văn bản đã có

            5. Lưu văn bản

            6. Kết thúc

	39,40
	
	Bài 14. Soạn thảo văn bản đơn giản 
	
	Tiết 1: 1. Các thành phần của văn bản
2. Con trỏ soạn thảo

Tiết 2:  3. Quy tắc gõ văn bản trong Word
            4. Gõ văn bản chữ Việt

	41,42
	
	BTH 5. Văn bản đầu tiên của em
	
	Tiết 1: a) Khởi động word và tìm hiểu các thành phần trên cửa sổ của Word

            b) Soạn một văn bản đơn giản
Tiết 2: c) Tìm hiểu cách di chuyển con trỏ soạn thảo và các cách hiển thị văn bản

	43,44
	Định dạng văn bản
	Bài 15. Chỉnh sửa văn bản
	
	Tiết 1: 1. Xoá và chèn thêm nội dung
2. Chọn phần văn bản

Tiết 2:  3. Sao chép và di chuyển nội dung văn bản
            4. Chỉnh sửa nhanh – tìm và thay thế

	45,46
	
	BTH 6. Em tập chỉnh sửa văn bản
	
	Tiết 1: a) Khởi động word và tạo văn bản mới

            b) Mở văn bản đã có và sao chép, chỉnh sửa nội dung văn bản
Tiết 2: c) Thực hành gõ chữ Việt kết hợp với sao chép nội dung

	47
	
	Bài 16. Định dạng văn bản 
	
	Cấu trúc bài: 

1.  Định dạng văn bản. 

2. Định dạng kí tự

	
	
	
	Mục 2. Định dạng bằng hộp thoại Font
	Không dạy.Khuyến khích HS tự tìm hiểu.

	48
	
	Bài 17. Định dạng đoạn văn bản
	
	Cấu trúc bài :

1. Định dạng đoạn văn bản

2.  Sử dụng các lệnh định dạng đoạn văn bản 

	
	
	
	Mục 3.Định dạng đoạn văn bản bằng hộp thoại Paragraph
	Không dạy.Khuyến khích HS tự tìm hiểu.

	49
	
	BTH 7. Em tập trình bày văn bản
	Mục 2b) thực hành
	Học sinh tự thực hành



	50, 51
	
	Bài tập
	
	Phần kiến thức trong bài 13,14,15,16,17  và BTH 5,6,7

	52
	
	Kiểm tra  giữa kì  HK II (TH)
	
	Thực hành trên máy tính

	53, 54
	
	Bài 18. Trình bày văn bản và in
	
	Tiết 1: 1. Trình bày trang văn bản
Tiết 2: 2. Chọn hướng trang và lề trang

            3. Xem trước khi in và in văn bản

	55, 56
	Chèn hình ảnh, bảng biểu trong văn bản
	Bài 19. Thêm hình ảnh để minh hoạ
	
	Tiết 1: 1. Chèn hình ảnh vào văn bản

            2. Thay đổi kích thước hình ảnh
Tiết 2: 3. Thay đổi bố trí hình ảnh trên trang văn bản

	57, 58
	
	BTH 8. Em “viết” báo tường
	
	Tiết 1: a) Trình bày văn bản và chèn hình ảnh
Tiết 2: b) Thực hành

	59- 62
	
	Bài 20. Trình bày cô đọng bằng bảng
	
	Tiết 1: 1. Tạo bảng
            2. Thay đổi độ rộng của cột hay độ cao của hàng

Tiết 2:  3. Chèn thêm hàng hoặc cột
            4. Xoá hàng hoặc cột

	63
	
	BTH 9. Danh bạ riêng của em
	Mục 2b) Soạn báo cáo kết quả học tập của em
	Học sinh tự thực hành.

	64-66
	
	BTH tổng hợp. Du lịch ba miền
	
	Nhập, chỉnh sửa và định dạng trang quảng cáo du lịch theo mẫu

	67, 68
	
	Ôn tập
	
	Phần kiến thức trong bài 18,19,20  và BTH 8,9, tổng hợp

	69, 70
	
	KiÓm tra cuối kìhọc kì II
	
	Thực hành trên máy tính


	Tổ trưởng chuyên môn

(Kí và ghi rõ họ tên)
	…………….., ngày …..tháng…..năm 2020

Người lập kế hoạch



	T/M Ban giám hiệu

(Kí và ghi rõ họ tên)


Phân phối chương trình Tin 7,8,9

Năm học: 2020-2021

(Giảm tải theo CV 3280)

Ph©n phèi ch­¬ng tr×nh Tin häc  7 - Häc k× I

	Stt
	Tuần
	TiÕt 
	chủ đề/ Tên bài
	Hướng dẫn thực hiện

	1
	1
	1, 2
	Khái niệm Chương trình bảng tính
	Bµi 1. Ch­¬ng tr×nh b¶ng tÝnh lµ g×?
	Tiết 1:1. Bảng và nhu cầu xử lí  thong tin dạng bảng

          2. Màn hình làm việc của Excel

Tiết 2: 3. Nhập dữ liệu vào trang tính

	2
	2
	3, 4
	
	BTH 1. Lµm quen víi Excel
	Tiết 1: Bài tập 1,2;              Tiết 2: Bài tập 3

	3
	3
	5, 6
	
	Bµi 2. C¸c thµnh phÇn chÝnh vµ d÷ liÖu trªn trang tÝnh
	Tiết 1:1. Bảng tính 

           2. Các thành phần chính trên trang tính

Tiết 2: 3. Dữ liệu trên trang tính

            4. Chọn các đối tượng trên trang tính

	4
	4
	7, 8
	
	BTH 2. Lµm quen víi c¸c kiÓu dl trªn trang tÝnh
	Tiết 1:Bài tập 1,2;         Tiết 2: Bài tập 3,4

	5
	5
	9,10
	Tính toán trên trang tính
	Bµi 3. Thùc hiÖn tÝnh to¸n trªn trang tÝnh
	Tiết 1: 1. Sử dụng công thức để tính toán

            2. Nhập công thức

Tiết 2: 3. Sử dụng địa chỉ trong công thức

	6
	6
	11,12
	
	BTH 3. B¶ng ®iÓm cña em
	Tiết 1:Bài tập 1,2;          Tiết 2: Bài tập 3,4

	7
	7
	13,14
	
	Bµi 4. Sö dông c¸c hµm ®Ó tÝnh to¸n
	Tiết 1:1. Hàm trong chương trình bảng tính

           2. Các sử dụng hàm

Tiết 2: 3. Một số hàm thường dùng

	8
	8
	15,16
	
	BTH 4. B¶ng ®iÓm cña líp em
	Tiết 1:Bài tập 1,2;          Tiết 2: Bài tập 3,4

	9
	9
	17, 18
	
	Bµi tËp
	Phần kiến thức trong bài 1,2,3,4  và BTH 1,2,3,4

	10
	10
	19, 20
	
	KiÓm tra giữa kì (TH)
	Thực hành trên máy tính

	11
	11
	21,22
	Định dạng trang tính
	Bµi 5. Thao t¸c víi b¶ng tÝnh
	Tiết 1: 1. Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hang

            2. Chèn thêm hoặc xoá cột và hàng

Tiết 2: 3. Sao chép và di chuyển dữ liệu

            4. Sao chép công thức

	12
	12, 13
	23- 26
	
	BTH 5. Trình bày trang tÝnh cña em
	Tiết 1:Bài tập 1;              Tiết 2: Bài tập 2

Tiết 3:Bài tập 3;              Tiết 4: Bài tập 4

	13
	14
	27, 28
	
	Bµi 6. §Þnh d¹ng trang tÝnh
	Tiết 1: 1. Định dạng phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và màu chữ.

            2. Căn lề trong ô tính

Tiết 2: 3. Tô màu nền và kẻ đường biên của các ô tính.

            4. Tăng hoặc giảm số chữ số thập phân của dữ liệu số

	14
	15, 16
	29- 32
	
	BTH 6. §Þnh d¹ng trang tÝnh
	Tiết 1:Bài tập 1;      Tiết 2: Bài tập 2

	15
	17
	33,34
	
	¤n tËp
	Phần kiến thức trong bài 4,5,6 và BTH 4,5,6

	16
	18
	35,36
	
	KiÓm tra cuối kìhäc k× I
	Thực hành trên máy tính


Ph©n phèi ch­¬ng tr×nh Tin häc  7 - Häc k× II

	Stt
	Tuần
	TiÕt 
	chủ đề/ Tên bài
	Hướng dẫn thực hiện

	1
	19
	37, 38
	
	Bµi 7. Tr×nh bµy vµ in trang tÝnh
	Tiết 1:1. Xem rước khi in; 2. Điều chỉnh ngắt trang
Tiết 2: 3. Đặt lề và hướng giấy in; 4. In trang tính

	2
	20
	39,40
	
	BTH 7. In danh s¸ch líp em
	Tiết 1:Bài tập 1,2

Tiết 2: Bài tập 3

	3
	21
	41
	Sắp xếp dữ liệu, tạo biểu đồ
	Bµi 8. S¾p xÕp vµ läc d÷ liÖu
	1.Sắp xếp dữ liệu; 2. Lọc dữ liệu

	4
	
	42
	
	Bµi thùc hµnh 8. S¾p xÕp vµ läc d÷ liÖu
	Bài tập 1: mục a,b. Bài tập 2: mục a,b

	5
	22
	43, 44,
	
	Bµi 9. Tr×nh bµy d÷ liÖu b»ng biÓu ®å
	Tiết 1:1. Minh học dữ liệu bằng biểu đồ

           2. Mộ số dạng biểu đồ thường dùng
Tiết 2: 3. Tạo biểu đồ

            4. Chỉnh sửa biểu đồ

	6
	23, 24, 25
	45 -  50
	
	Bµi thùc hµnh 9. T¹o biÓu ®å ®Ó minh häa
	Tiết 1:Bài tập 1a,b
Tiết 2: Bài tập 1c,d

Tiết 3:Bài tập 2a,b,c
Tiết 4: Bài tập 2d,e

Tiết 5:Bài tập 3a,b
Tiết 6: Bài tập 3c

	7
	26
	51, 52 
	
	Bài Tập
	Phần kiến thức trong bài  7,8,9 và BTH  7,8,9

	8
	27
	53, 54
	
	KiÓm tra giữa kì
	Thực hành trên máy tính

	9
	28, 29, 30
	55- 60
	
	Bµi thùc hµnh 10. Thùc hµnh tæng hîp
	Tiết 1:Bài tập 1

Tiết 2: Bài tập 2a,b,c

Tiết 3:Bài tập 2d
Tiết 4: Bài tập 2e

Tiết 5:Bài tập 3a,b
Tiết 6: Bài tập 3c

	10
	31, 32
	61- 64
	Phần mềm học tập
	Bài 10. Luyện gõ phím nhanh bằng Typing Master
	Tiết 1:Giới thiệu phần mềm

         2. Thực hiện các bài luyện gõ bàn phím bằng mười ngón.
Tiết 2: 3. Luyện gõ phím bằng trò chơi (a, b)

Tiết 3: 3. Luyện gõ phím bằng trò chơi (c, d)
Tiết 4: 4. Luyện gõ qua bài kiểm tra kĩ năng gõ

	11
	33, 34
	65-68
	
	¤n tËp HKII 
	Phần kiến thức trong bài  7, 8,9 và BTH 7,8,9,10

	12
	35
	69,70
	
	KiÓm tra  cuối kì häc k× II  
	Thực hành trên máy tính


Ph©n phèi ch­¬ng tr×nh Tin häc   8 - Häc k× I

	Stt
	Tuần
	TiÕt 
	chủ đề/ Tên bài
	Hướng dẫn thực hiện

	1
	1
	1, 2
	Máy tính, chương trình máy tính
	Bµi 1. M¸y tÝnh vµ ch­¬ng tr×nh m¸y tÝnh
	Tiết 1: 1. Viết chương trình – ra lệnh cho máy tính làm việc.
Tiết 2: 2. Chương trình và ngôn ngữ lập trình

	2
	2
	3, 4
	
	Bµi 2. Lµm quen víi ch­¬ng tr×nh  vµ ng«n ng÷ lËp tr×nh
	Tiết 1: 1. Ngôn ngữ lập trình gồm những gì?

            2. Từ khoá và tên
Tiết 2: 3. Cấu trúc chung của chương trình

            4. Ví dụ về ngôn ngữ lập trình

	3
	3
	5, 6
	
	Bµi thùc hµnh 1. Lµm quen víi Free Pascal
	Tiết 1:Bài tập 1,2;               Tiết 2: Bài tập 3,4

	
	
	7,8
	
	Bµi 5. Tõ bµi to¸n ®Õn ch­¬ng tr×nh
	Tiết 1:1. Xác định bài toán.

           2. Quá trình giải bài toán trên máy tính
Tiết 2: 3. Thuật toán và mô tả thuật toán

Tiết 3: 4. Một số ví dụ về thuật toán (ví dụ 2, 3)
Tiết 4: 4. Một số ví dụ về thuật toán (ví dụ 4,5,6)

	4
	4
	7, 8
	
	Bµi 3. Ch­¬ng tr×nh m¸y tÝnh vµ d÷ liÖu
	Tiết 1: 1. Dữ liệu và kiểu dữ liệu

            2. Các phép toán với dữ liệu kiểu số
Tiết 2: 3. Các phép so sánh

            4. Giao tiếp người – Máy tính

	5
	5
	9, 10
	
	Bµi thùc hµnh 2. ViÕt ch­¬ng tr×nh ®Ó tÝnh to¸n
	Tiết 1:Bài tập 1,2;                Tiết 2: Bài tập 3

	6
	6
	11, 12
	
	Bµi 4. Sö dông biÕn và hằng trong ch­¬ng tr×nh
	Tiết 1: 1. Biến là công cụ trong lập trình

            2. Khai báo biến
Tiết 2: 3. Sử dụng biến trong  chương trình

            4. Hằng

	7
	7
	13, 14
	
	Bµi thùc hµnh 3. Khai b¸o vµ sö dông biÕn
	Tiết 1:Bài tập 1;                   Tiết 2: Bài tập 2

	8
	8
	15, 16
	
	Bµi tËp
	Phần kiến thức trong bài 1,2,3,4 và BTH 1,2,3

	9
	9
	17, 18
	
	KiÓm tra giữa kì
	Thực hành trên máy tính

	10
	10,11
	19- 22
	
	
	

	11
	12,13
	23- 26
	
	Bµi 6. C©u lÖnh ®iÒu kiÖn
	Tiết 1: 1. Hoạt động phụ thuộc vào điều kiện

Tiết 2: 2. Điều kiện và phép so sánh
Tiết 3: 3. Cấu trúc rẽ nhánh

Tiết 4: 4. Câu lệnh   điều kiện         

	12
	14,15
	27- 30
	
	Bµi thùc hµnh 4. Sö dông lÖnh ®iÒu kiÖn if ... then
	Tiết 1:Bài tập 1;                  Tiết 2: Bài tập 2a,b

Tiết 3:Bài tập 2c,d;             Tiết 4: Bài tập 3

	13
	16,17
	31- 34
	
	¤n tËp
	Phần kiến thức trong bài 3,4, 5,6  và BTH 2,3,4

	14
	18
	35,36
	
	KiÓm tra cuối kìhäc kú I
	Thực hành trên máy tính


Ph©n phèi ch­¬ng tr×nh Tin häc   8 -  Häc k× II

	Stt
	Tuần
	TiÕt 
	chủ đề/ Tên bài
	Hướng dẫn thực hiện

	1
	19, 20
	37, 38, 39
	Cấu trúc lặp
	Bµi 7. C©u lÖnh lÆp
	Tiết 1:Câu lệnh lặp – một lệnh thay cho nhiều lệnh
Tiết 2:Câu lệnh lặp for … do …

Tiết 3: Tính tổng và tích bằng câu lệnh lặp

	2
	20, 21
	40, 41, 42
	
	Bµi thùc hµnh 5. Sö dông lÖnh lÆp for ... do


	Tiết 1: Bài ập 1a,b

Tiết 2: Bài tập 1c

Tiết 3: Bài tập 2

	3
	22
	43, 44
	
	Bµi 8. LÆp víi sè lÇn ch­a biÕt tr­íc


	Tiết 1:1. Lệnh lặp với số lần chưa biết trước (vd 1)
Tiết 2: 1. Lệnh lặp với số lần chưa biết trước (vd 2,3,4)

	4
	23
	45, 46
	
	Bµi thùc hµnh 6. Sö dông lÖnh lÆp while ... do
	Tiết 1: Bài tập 1
Tiết 2: Bài tập 2

	5
	24
	47, 48 
	
	Bµi tËp
	Phần kiến thức trong bài  7,8  và BTH  5,6

	6
	25
	49, 50
	
	KiÓm tra giữa kì HK II
	Thực hành trên máy tính

	7
	26, 27, 28
	51, 52, 53, 54, 55, 56
	Phần mềm học tập
	Làm quen với giải phẫu cơ thể người bằng phần mềm Anatomy
	Tiết 1:1. Cùng làm quen với phần mềm Anatomy

           2. Hệ Xương
Tiết 2: 3. Hệ Cơ; 4. Hệ tuần hoàn

Tiết 3: 5. Hệ hô hấp
Tiết 4: 6. Hệ tiêu hoá

Tiết 5:7. Hệ bài tiết
Tiết 6:8. Hệ thần kinh

	8
	29, 30
	57, 58, 59, 60
	Mảng dữ liệu
	Bµi 9. Lµm viÖc víi d·y sè 
	Tiết 1: 1. Dãy số và biến mảng
Tiết 2:  2. Ví dụ về biến mảng (ví dụ 1)

Tiết 3: 2. Ví dụ về biến mảng (ví dụ 2)

Tiết 4: 3. Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của dãy số

	9
	31, 32
	61, 62, 63, 64
	
	Bµi thùc hµnh 7. Xö lý d·y sè trong ch­¬ng tr×nh 
	Tiết 1:Bài tập 1a,b
Tiết 2: Bài tập 1c,d

Tiết 3: Bài tập 2a,b
Tiết 4: Bài tập 2c

	10
	33,34
	65 - 68
	
	¤n tËp
	Phần kiến thức trong bài  7,8,9 và BTH 5, 6,7

	11
	35
	69, 70
	
	KiÓm tra cuối kìhäc kú II
	Thực hành trên máy tính


Ph©n phèi ch­¬ng tr×nh Tin häc  9  - Häc k× I

	Stt
	Tuần
	TiÕt 
	chủ đề/ Tên bài
	Hướng dẫn thực hiện

	1
	1
	1
	Mạng máy tính
	Bµi 1. Tõ m¸y tÝnh ®Õn m¹ng m¸y tÝnh 
	1.Khái niệm mạng máy tính ;       4. Lợi ích của mạng máy tính

	2
	1,2
	2, 3
	
	Bµi 2. M¹ng th«ng tin toµn cÇu Internet
	Tiết 1: 1. Internet là gì?

            2. Một số dịch vụ trên Internet
Tiết 2: 3. Một vài ứng dụng khác trên Internet

            4. Làm thế nào để kết nối Internet?

	3
	2, 3
	4, 5
	
	Bµi 3. Tæ chức vµ truy cËp th«ng tin trªn Internet
	Tiết 1: 1. Tổ chức thong tin trên Internet;             2. Truy cập web
Tiết 2: 3. Tìm kiếm thong tin trên Internet

	4
	3, 4
	6, 7
	
	BTH 1: Sö dông tr×nh duyÖt ®Ó truy cËp web
	Tiết 1: Bài tập 1,2;             Tiết 2: Bài tập 3,4

	5
	4, 5
	8 - 10
	
	BTH  2. T×m kiÕm th«ng tin trªn internet
	Tiết 1: Bài tập 1,2;         Tiết 2: Bài tập 3;       Tiết 3: Bài tập 4

	6
	6
	11, 12
	
	Bµi 4. T×m hiÓu th­ ®iÖn tö
	Tiết 1: 1. Hệ thống thư điện tử
Tiết 2: 2. Tạo tài khoản, gửi và nhận thư điện tử (a,b)

	7
	7
	13, 14
	
	BTH 3: Sö dông th­ ®iÖn tö
	Tiết 1: Bài tập 1,2;             Tiết 2: Bài tập 3,4

	8
	8
	15, 16
	
	Bài tập
	Phần kiến thức trong bài  1,2,3,4 và BTH 1,2,3

	9
	9
	17, 18
	
	KiÓm tra giữa kì HK I
	Thực hành trên máy tính

	10
	10
	19, 20
	Bảo vệ thông tin
	Bµi 5: B¶o vÖ th«ng tin m¸y tÝnh
	Tiết 1: 1. Một số yếu tố ảnh hưởng đến sự an toàn của TT máy tính
Tiết 2: 2. Virus máy tính và cách phòng tránh

	11
	11
	21, 22
	
	BTH 4: Sao l­u dù phßng vµ quÐt virut
	Tiết 1: Bài tập 1;   Tiết 2: Bài tập 2

	12
	12
	23, 24
	
	Bµi 6. Tin häc vµ x· héi
	Tiết 1: 1. Tin học trong xã hội hiện đại

            2. Kinh tế tri thức và xã hội tin học hoá
Tiết 2: 3. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

            4. Con người trong xã hội tin học hoá

	13
	13, 14
	25 - 27
	Phần mềm trình chiếu
	Bµi 7. PhÇn mÒm tr×nh chiÕu
	Tiết 1: 1. Trình bày và công cụ hỗ trợ trình bày

            2. Phần mềm trình chiếu
Tiết 2: 3. Phần mềm trình chiếu PowerPoint

            4. Ứng dụng của phần mềm trình chiếu

	14
	14, 15
	28, 29, 
	
	Bµi 8. Bµi tr×nh chiÕu
	Tiết 1: 1. Bài trình chiếu và nội dung trang chiếu

            2. Bố trí nội dung trên trang chiếu
Tiết 2: 3. Nhập nội dung văn bản cho trang chiếu

            4. Trình chiếu

	15
	15, 16
	30 - 32
	
	BTH 5: Bµi tr×nh chiÕu ®Çu tiªn cña em
	Tiết 1: Bài tập 1;                Tiết 2: Bài tập 2,3

	16
	17
	33, 34
	
	¤n tËp
	Phần kiến thức trong bài  5,6  và BTH 3,4

	17
	18
	35, 36
	
	KiÓm tra cuối kìhäc kú I
	Thực hành trên máy tính


Ph©n phèi ch­¬ng tr×nh Tin häc  9 - Häc k× II

	Stt
	Tuần
	TiÕt 
	chủ đề/ Tên bài
	Hướng dẫn thực hiện

	1
	19
	37,38
	
	Bµi 9. Định dạng trang chiếu
	Tiết 1: 1. Màu nền trang chiếu
Tiết 2: 2. Nội dung văn bản

            3. Sử dụng mẫu định dạng

	2
	20
	39,40
	Hình ảnh, màu sắc, các hiệu ứng
	BTH 6: Thªm mµu s¾c và định dạng trang chiÕu
	Tiết 1: Bài tập 1;   Tiết 2: Bài tập 2,3

	3
	21
	41,42
	
	Bµi 10. Thªm h×nh ¶nh vµo trang chiÕu
	Tiết 1:1. Chèn hình ảnh và các đối tượng khác vào trang chiếu
Tiết 2: 2. Thay đổi vị trí và kích thước hình ảnh

	4
	22
	43,44
	
	BTH  7: Tr×nh bµy th«ng tin b»ng h×nh ¶nh
	Tiết 1: Bài tập 1;          Tiết 2: Bài tập 2,3

	5
	23
	45
	
	Bµi 11: T¹o c¸c hiÖu øng ®éng 
	1.Hiệu ứng động cho đối tượng trên trang chiếu

2. Hiệu ứng chuyển trang chiếu

3. Sử dụng các hiệu ứng động

	6
	23, 24
	46, 47, 48
	
	BTH 8: Hoµn thiÖn bµi tr×nh chiÕu víi hiÖu øng ®éng
	Tiết 1: Bài tập 1;      Tiết 2: Bài tập 2

Tiết 3: Bài tập 3

	7
	25
	49,50 
	
	Bài tập
	Phần kiến thức trong bài 9,10,11 và BTH 6,7,8

	8
	26
	51, 52
	
	KiÓm tra giữa kì HK II
	Thực hành trên máy tính

	9
	27,28
	53- 56 
	
	Bµi thùc hµnh 9: Thùc hµnh tæng hîp
	Tạo một bài trình chiếu hoàn chỉnh

	10
	29
	57, 58
	
	Bµi 12: Th«ng tin ®a ph­¬ng tiÖn
	Tiết 1: 1. Đa phương tiện là gì?

            2. Một số ví dụ về đa phương tiện
Tiết 2: 3.Ưu điểm của đa phương tiện

            4. Các thành phần của đa phương tiện

	11
	30, 31
	59 - 62
	Phần mềm xử lý âm thanh
	Bµi 13: Phần mềm ghi âm và xử lí âm thanh AUDACITY
	Tiết 1: 1. Bắt đầu với Audacity

            2. Làm việc với tệp *.aup (Audacity Project File)
Tiết 2: 3. Cấu trúc của tệp dự án âm thanh

Tiết 3: 4. Chỉnh sửa âm thanh mức đơn giản

Tiết 4: 5. Chỉnh sửa, ghép nối âm thanh nâng cao

            6. Xuất kết quả ra tệp âm thanh

	12
	32, 33
	63 - 66
	
	Bµi thùc hµnh 10: Tạo sản phẩm âm thanh bằng Audacity
	Tiết 1: a) Dữ liệu cần chuẩn bị; b) Thực hành (1,2)
Tiết 2: b) Thực hành (3)

Tiết 3: b) Thực hành (4)

Tiết 4: b) Thực hành (5,6,7)

	13
	34
	 67, 68
	
	¤n tËp
	Phần kiến thức trong bài 9,10,11 và BTH 6,7,8,9

	14
	35
	69, 70
	
	KiÓm tracuối kì häc kú II
	Thực hành trên máy tính


